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ỦY BAN NHÂN DÂN 

    XÃ THUẬN LỘC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:        /KH-UBND 
 

            Thuận Lộc, ngày     tháng 12 năm 2020 

 
 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước 

về thi hành hình sự và tái hòa nhập cộng đồng” trên địa bàn xã Thuận Lộc 

 

Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 của UBND thị xã Hồng Lĩnh 

về việc Ban hành Đề án “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lý Nhà nước về Thi 

hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng” (sau đây gọi tắt là Đề án 2031). UBND 

xã Thuận Lộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất, có hiệu quả các nội dung nhiệm vụ 

được phân công trong Đề án góp phần phòng ngừa, hạn chế tình trạng tái phạm, vi 

phạm pháp luật do những người đang chấp hành án hình sự tại cộng đồng, những 

người tái hòa nhập cộng đồng gây ra, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn xã. 

2. Xác định nhiệm vụ, nội dung công việc, tiến độ thực hiện và phân công trách 

nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện Đề án 2031 

của UBND xã. 

3. Bảo đảm sự phối họp chặt chẽ, tích cực giữa các cơ quan đơn vị trong việc 

thực hiện Đề án; Chủ động phối họp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu với 

cấp ủy, chính quyền xã chỉ đạo, hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong 

quá trình thực hiện Đề án. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN, PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Công tác tuyên truyền, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đề án  

1.1. Tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Đề án cho cán bộ lãnh đạo các cơ 

quan, đơn vị có liên quan và các thôn trên địa bàn. 

- Đơn vị thực hiện: Công an  xã phối hợp với văn phòng HĐND – UBND  thực 

hiện; 

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 12 năm 2020. 

1.2.  Tổ chức tuyên truyền sâu, rộng nội dung cơ bản của Đề án; các chủ trương, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác Thi hành án hình sự như: 



 

 

Luật Đặc xá năm 2018; Luật Thi hành án hình sự năm 2019; Nghị định số 

49/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về 

tái hòa nhập cộng đồng và các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác Thi hành 

án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn. 

- Đơn vị thực hiện: Tư pháp, Văn hóa – truyền thanh xã; Công an xã và các 

đơn vị liên quan phối hợp thực hiện; 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

1.3.  Ban hành kế hoạch, quy chế hoạt động của BCĐ thực hiện Đề án và các 

văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung trong Đề án. 

- Đơn vị thực hiện: Ban chỉ đạo Đề án 2031; 

- Thời gian thực hiên: Thường xuyên. 

1.4. Thành lập các tổ công tác tiến hành hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Đề 

án đối với các cơ quan, đơn vị ít nhất 1 năm 1 lần. 

- Đơn vị thực hiện: Ban chỉ đạo Đề án 2031; 

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.  

2.  Công tác tổ chức thi hánh án hình sự  

2.1. Tổ chức tiếp nhận, thực hiện các bản án, quyết định của Tòa án. 

- Tổ chức tiếp nhận các bản án, quyết định thi hành án hình sự và các tài liệu có 

liên quan từ Tòa án nhân dân các cấp; lập hồ sơ thi hành án hình sự đối với những 

người có quyết định thi hành án hình sự tại cộng đồng; phân công lực lượng giám sát 

đối tượng chấp hành án hình sự tại cộng đồng. Chuyễn giao hồ sơ và đối tượng 

chCoongan an xã quản lý, giám sát. Thường xuyên kiểm danh, kiểm diện lên danh 

sách những người bị kết án tù ngoài xã hội, gồm: Người được tại ngoại, hoãn, tạm 

đình chỉ chấp hành án phạt tù để theo dõi, quản lý và tổ chức áp giải đi chấp hành án 

khi hết thời hạn hoặc khi có quyết định, yêu cầu của Toà án nhân dân. Xây dựng 

phương án, kế hoạch, tổ chức lực lượng xác minh, truy bắt có hiệu quả các đối tượng 

trốn thi hành án bị truy nã. Phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong 

thực tiễn công tác thi hành án hình sự để bảo đảm các bản án, quyết định về thi hành 

án hình sự được thi hành nghiêm minh, hạn chế tái phạm tội. 

- Đơn vị thực hiện: Công an  xã Thuận Lộc; 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên khi có bản án, quyết định của Tòa án nhân 

dân.  
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2.2. Tiếp nhận, lập hồ sơ đưa đối tượng vào diện quản lý của Đề án 

- UBND xã tiếp nhận người chấp hành án hình sự tại cộng đồng do cơ quan Thi 

hành án Công an thị xã chuyển giao, đồng thời lập hồ sơ quản lý, giáo dục. Tiến hành 

họp xét đưa vào diện quản lý của Đề án; phân công lực lượng quản lý, giáo dục, trong 

đó có 01 đồng chí Công an xã làm tổ trưởng.  

- Đơn vị thực hiện: UBND xã; 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

2.3. Công tác quản lý, xét phân loại đối tượng 

Thường xuyên thăm gặp, tiếp xúc để tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý và 

nắm bắt điều kiện, hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của những người trong diện quản 

lý của Đề án, từ đó định hướng hành động, giúp họ trở thành người có ích cho xã hội. 

Hàng tháng UBND xã tổ chức nhận xét, đánh giá, phân loại đối tượng theo 4 mức 

(Tốt, khá, trung bình, yếu theo Hướng dẫn số 01/HD-C11-P9, ngày 07/01/2020 của 

Cơ quan quản lý THAHS - Bộ Công an về Hướng dẫn thực hiện một số quy định về 

thi hành án hình sự tại cộng đồng theo Luật Thi hành án hình sự năm 2019). Trong 

quá trình quản lý, giáo dục nếu người chấp hành án hình sự tại cộng đồng vi phạm 

pháp luật, vi phạm nghĩa vụ của người chấp hành án thì UBND xã báo cáo ngay cho 

cơ quan Thi hành án hình sự Công an thị xã để xem xét, đề xuất Toàn án nhân dân thị 

xã giải quyết theo quy định của pháp luật. 

- Đơn vị thực hiện: UBND xã; 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

2.4. Xét giảm thời gian chấp hành án 

Căn cứ vào thời gian, thái độ, ý thức học tập, lạo động, cải tạo của người chấp 

hành án hình sự tại cộng đồng để xét giảm thời gian thử thách theo quy định của pháp 

luật; 

- Đơn vị thực hiện: UBND xã; Cơ quan THAHS Công an thị xã; Tòa án nhân 

dân thị xã; 

- Thời gian thực hiện: Vào các dịp tết nguyên đán; 30/4; 02/9 hàng năm.  

2.5. Công tác kiểm tra, giám sát 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng của 

các cơ quan, đơn vị qua đó nhằm chỉ ra những tồn tại, hạn chế để kiến nghị khắc 

phục. 



 

 

- Đơn vị thực hiện: Viện kiểm sát nhân dân thị xã, Cơ quan THAHS Công an thị 

xã. 

- Thời gian thực hiện:  

+ Đối với cơ quan Thi hành án hình sự Công an thị xã Hồng Lĩnh tiến hành 

kiểm tra tại mỗi phường, xã ít nhất mỗi năm 2 lần. 

+ Đối với cơ quan Viện kiểm sát nhân dân thị xã kiểm sát cơ quan thi hành án 

hình sự Công an thị xã và UBND xã ít nhất mỗi năm 1 lần. 

2.6. Công tác xét đưa ra khỏi diện quản lý của Đề án 

Khi những người chấp hành án hình sự tại cộng đồng hết thời gian chấp hành 

án, người được hoãn, tạm đình chí thi hành án có quyết định thi hành án, người chấp 

hành án hình sự tại cộng đồng bị bắt do phạm tội mới, tái phạm, bị chết, mất tích thì 

UBND xã xét đưa ra khỏi diện quản lý của Đề án; 

- Đơn vị thực hiện: UBND xã; 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

3. Công tác tái hòa nhập cộng đồng  

3.1. Công tác tiếp nhận đưa vào diện quản lý của Đề án:  

Tổ chức tiếp nhận những người chấp hành xong án phạt tù, đi cơ sở giáo dục, 

trường giáo dưỡng về địa phương theo quy định của pháp luật; tiến hành họp xét để 

đưa vào diện quản lý của Đề án 2031, đồng thời phân công lực lượng quản lý, giáo 

dục gồm 3 cán bộ, trong đó có 1 đồng chí Công an xã; 01 đồng chí trong các chi đoàn, 

chi hộ do hội CCB đề xuất.  

- Đơn vị thực hiện: UBND xã; 

 - Thời gian thực hiện: Thường xuyên, khi tiếp nhận người chấp hành xong án 

phạt tù, đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng về địa phương. 

3.2 Công tác quản lý, giáo dục, bình xét, phân loại. 

Thường xuyên tổ chức thăm hỏi, gặp mặt những người thuộc diện quản lý của 

Đề án, qua đó để tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn trợ giúp pháp lý và nắm tình 

hình, diễn biến, tư tưởng của người tái hòa nhập cộng đồng, nhằm định hướng tương 

lai, hỗ trợ tìm kiếm việc làm, giúp họ dần tránh xa thói hư, tật xấu để trở thành người 

có ích cho xã hội.  

Nắm bắt thông tin về quan hệ xã hội, thái độ, ý thức chấp hành pháp luật, ý thức 

học tập, lao động của những người thuộc diện quản lý của Đề án; định kỳ hàng quý tổ 
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chức họp xét, phân loại những người tái hòa nhập cộng đồng trong Đề án theo 4 mực 

độ (Tiến bộ tốt, tiến bộ, không tiến bộ, vi phạm pháp luật). Căn cứ thời gian, quán 

trình phấn đấu, rèn luyện của những người tái hòa nhập cộng đồng UBND phường, xã 

đề xuất cơ quan Thi hành án dân sự thị xã lập hồ sơ đề nghị Tòa án xét miễn, giảm 

nghĩa vụ thi hành án dân sự đối với người đủ điều kiện theo quy định. 

- Đơn vị thực hiện: UBND xã; 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

3.3 Công tác tạo vốn, tạo việc làm 

- Tổ chức rà soát nhu cầu học tập, việc làm của những người thuộc diện quản lý 

của Đề án để có phương án bố trí học tập, việc làm phù hợp với điều kiện, khả năng 

của từng người. Tổ chức khảo sát trên địa bàn các cơ sở sản xuất, kinh doanh, đào tạo 

nghề có khả năng tiếp nhận những người trong diện quản lý của Đề án vào học tập, 

làm việc để giới thiệu.  

+ Đơn vị thực hiện:UBND xã. 

+ Thời gian thực hiện: Hàng quý trong năm. 

- Khảo sát nhu cầu vay vốn để học tập, đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh 

của những người tái hòa nhập cộng đồng để đề xuất Ngân hành chính sách xã hội thị 

xã Hồng Lĩnh hỗ trợ vay vốn ưu đãi. 

+ Đơn vị thực hiện: UBND  xã. 

+Thời gian thực hiện: 6 tháng/lần. 

- Tham mưu UBND  xã ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi trong đào tạo nghề, 

cho vay vốn, tạo việc làm cho những người tái hòa nhập cộng đồng và các tổ chức cá, 

nhân tiếp nhận những người tái hòa nhập cộng đồng vào làm việc, học tập. 

+ Đơn vị thực hiện: Lao động – Thương binh – Xã hội phối hợp với các đơn vị 

liên quan trong UBND xã; 

+ Thời gian thực hiện: Mỗi năm 1 lần, vào dịp đầu năm. 

3.4 Công tác kiểm tra, giám sát 

Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tái hòa nhập cộng đồng tại các cơ quan, 

đơn vị có liên quan qua đó nhằm chỉ ra những tồn tại, hạn chế để kiến nghị khắc phục 

nhằm từng bước nâng cao hiệu quả của công tác tái hòa nhập cộng đồng. 

- Đơn vị thực hiện: Ban chỉ đạo 2031 của UBND xã; 

- Thời gian thực hiện: ít nhất mỗi năm 1 lần. 



 

 

3.5. Công tác xét đưa ra khỏi diện quản lý của Đề án  

Khi những người tái hòa nhập cộng đồng được xóa án tích, bị bắt do vi phạm 

pháp luật, bị chết, mất tích hoặc đi khỏi địa phương trên 3 tháng thì UBND xã xét đưa 

ra khỏi diện quản lý của Đề án; 

- Đơn vị thực hiện: UBND xã; 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

4. Kinh phí tổ chức thực hiện 

4.1. Trên cơ sở quy định của Đề án, Công an xã dự trù kinh phí đầu năm trình 

hội đồng nhân dân xã xem xét, giải quyết; Kinh phí được cấp cho BCĐ thực hiện Đề 

án 2031 gửi về tài khoản của UBND xã; hàng năm căn cứ vào chương trình, kế hoạch 

thực hiện Đề án của các đơn vị phối hợp đề BCĐ Đề án 2031 duyệt cấp kinh phí thực 

hiện. 

4.2. Riêng kinh phí hỗ trợ cán bộ trực tiếp quản lý, giáo dục những người thuộc 

diện quản lý của Đề án UBND xã đề xuất UBND thị xã phân bổ trực tiếp và chịu 

trách nhiệm thanh quyết toán theo quy định của pháp luật. 

I.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ nội dung của Đề án và Kế hoạch này các cơ quan, đơn vị có liên quan 

xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc; kịp biểu dương, khen thưởng các 

tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án. Định kỳ vào ngày 15 

đến 20 tháng cuối cùng của quý báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Đề án gửi về 

BCĐ (Qua Đội THAHS Công an thị xã) để tổng hợp. 

2. Giao Công an xã chủ trì phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND xã theo dõi, 

kiểm tra, đôn độc các cơ quan, đơn vị trong xã thực hiện Kế hoạch này, tổng hợp tình 

hình, kết quả báo cáo theo quy định.  

3. Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng măc báo cáo về UBND xã qua 

(Công an xã) để được hướng dẫn./. 

Nơi nhận:                                                                                   

- UBND tx 

- Công an tx; 

- TT Đảng ủy; TT HĐND xã; 

- Chủ tịch, phó Chủ tịch UBND xã; 

- Công an xã 

- Các cơ quan đơn vị liên quan 

- Lưu: VT 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                      Bùi  Quang Liêm 
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